
I

1 Đặng Phi Đoài 17/11/1990 Nam 1 C2-TD011  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Đức Toàn 23/06/1991 Nam 1 C2-TD040  Học viện Ngân hàng 

3 Lê Thị Thanh Xuân 08/10/1994 Nữ 3 C2-TTQT115  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

II

1 Phan Hoàng Long 10/06/1991 Nam 1 C2-TD029  Đại học Tôn Đức Thắng 

III

1 Nguyễn Duy Hoài 23/10/1997 Nam 1 Xét tuyển  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

2 Võ Thị Hải Thương 24/10/1992 Nữ 1 C2-TD051  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

3 Phùng Hoàng Hiệp 23/07/1994 Nam 1 C2-TD017  Đại học Quảng Ninh 

4 Vương Thị Tâm 24/01/1996 Nữ 1 C2-TD038  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

5 Võ Thị Huệ 07/03/1990 Nữ 1 C2-TD021  Học viện Ngân hàng 

IV

1 Nguyễn Thị Phương Anh 17/01/1993 Nữ 2 Xét tuyển  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

2 Ngô Thị Nhật Trinh 26/05/1994 Nữ 2 C2-KT103  Đại học Quy Nhơn 

3 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12/08/1992 Nữ 2 C2-KT081  Đại học Cần Thơ 

4 Phạm Phương Hà 10/08/1992 Nữ 2 C2-KT067  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

V

1 Ngô Trung Hiếu 04/09/1993 Nam 1 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Quang Thiện 22/05/1993 Nam 2 C2-KT092  Đại học Dân lập Văn Lang 

3 Võ Huỳnh Nguyên 30/01/1990 Nữ 2 C2-KT082  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

4 Đinh Thị Thuận 16/07/1996 Nữ 2 C2-KT094  Đại học Kinh tế Huế 

VI

1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28/02/1994 Nữ 2 C2-KT069  Đại học Văn Lang 

2 Trần Ngọc Thảo Ngân 05/04/1994 Nữ 3 C2-TTQT109  Đại học Văn Lang 

VII

1 Nguyễn Lê Phương Nam 10/05/1997 Nam 1 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Thị Thu Hoài 01/12/1993 Nữ 1 C2-TD020  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

3 Nông Hồng Ngọc 24/08/1995 Nữ 2 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 
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VIII

1 Phan Văn Vỉ 27/01/1992 Nam 1 C2-TD059  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Tấn Phú 26/03/1989 Nam 1 C2-TD036  Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

3 Nguyễn Thúy Hiền Phương 10/10/1991 Nữ 2 C2-KT087  Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh 

IX

1 Lê Minh Trực 27/02/1989 Nữ 1 C2-TD056  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Thị Thục Oanh 19/08/1996 Nữ 4 C2-PC126  Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

X

1 Nguyễn Dương Thùy Trang 08/05/1994 Nữ 3 C2-TTQT113  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

XI

1 Nguyễn Thị Bạch Loan 04/12/1996 Nữ 1 C2-TD027  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Trần Ngọc Thảo 25/11/1997 Nữ 1 C2-TD048  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

3 Phạm Văn Công 20/08/1994 Nam 4 C2-PC117  Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

XII

1 Tô Lê Ngọc Thảo 02/12/1995 Nữ 1 C2-TD047  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Nhật Vy 11/07/1996 Nữ 1 C2-TD061  Đại học Tôn Đức Thắng 

3 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 26/10/1996 Nữ 2 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

4 Nguyễn Thị Thúy Hằng 29/06/1995 Nữ 2 Xét tuyển  Đại học Công nghệ Sài Gòn 

5 Huỳnh Thị Thu Thảo 10/08/1993 Nữ 2 C2-KT089  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

XIII

1 Trịnh Thị Ngọc 15/07/1997 Nữ 1 C2-TD033  Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Thị Thu Hòa 05/11/1989 Nữ 1 C2-TD019  Đại học Văn Lang 

3 Trương Thanh Nhi 05/02/1997 Nữ 2 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

4 Phạm Thị Thanh Nga 08/05/1996 Nữ 2 C2-KT079  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

5 Đặng Thị Thu Hương 01/11/1994 Nữ 4 C2-PC122
 Đại học Kinh tế - Luật - Đại học QG 

TP Hồ Chí Minh   

XIV

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/02/1996 Nữ 2 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Trần Minh An 20/09/1989 Nữ 3 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

XV

1 Nguyễn Lê Phước Nguyên 05/01/1997 Nữ 1 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Huỳnh Tấn Tới 17/12/1991 Nam 1 C2-TD041  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

3 Nguyễn Minh Đức 26/11/1991 Nam 1 C2-TD013  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

4 Trần Cao Quốc Đạt 18/09/1994 Nam 1 C2-TD010  Đại học Tài chính Marketing 

5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang 20/08/1997 Nữ 1 C2-TD053
 Đại học Kinh tế - Luật - Đại học QG 

TP Hồ Chí Minh   

CHI NHÁNH LÝ THƯỜNG KIỆT

CHI NHÁNH NAM TP. HỒ CHÍ MINH
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CHI NHÁNH QUẬN 5
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2/3



Số báo danh/ 

Xét tuyển
Trường đào tạoSTT         Họ và tên Ngày sinh Giới tính

Mã vị 

trí

6 Phan Thị Huỳnh Kim 15/04/1996 Nữ 1 C2-TD023  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

7 Huỳnh Lưu Thúy Uyên 15/09/1991 Nữ 2 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

8 Lê Thị Anh Thư 20/07/1996 Nữ 2 C2-KT097  Đại học Cửu Long 

9 Phạm Hoàng Long 28/02/1995 Nam 2 C2-KT075  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

10 Phan Thị  Ngọc Thảo 05/07/1997 Nữ 2 C2-KT091  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

11 Nguyễn Thị Thanh Tâm 14/01/1994 Nữ 3 Xét tuyển  Đại học Ngoại Thương 

12 Phạm Võ Ái Như 25/11/1996 Nữ 4 C2-PC125  Đại học Tôn Đức Thắng 

XVI

1 Trần Tiến Phát 07/12/1995 Nam 1 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Hoàng Thị Thùy Trang 28/08/1997 Nữ 2 C2-KT100  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

3 Nguyễn Thị Kỳ Phấn 13/09/1997 Nữ 4 Xét tuyển  Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

4 Lý Huỳnh Thuận 26/05/1996 Nam 4 C2-PC131  Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 

XVII

1 Trần Đình Tấn Tài 25/07/1995 Nam 1 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Thị Thanh Trúc 29/09/1989 Nữ 1 C2-TD054  Đại học Văn Lang 

3 Lương Thị Thùy Nhung 28/05/1989 Nữ 1 C2-TD035  Đại học Tôn Đức Thắng 

4 Lê Thúy Ái Vy 01/08/1996 Nữ 1 C2-TD060  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

5 Trần Mạnh Hùng 13/08/1994 Nam 1 C2-TD022  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

6 Vũ Thị Hương Thảo 11/10/1993 Nữ 3 Xét tuyển  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

7 Dương Minh Tân 15/07/1996 Nam 4 C2-PC128  Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

XVIII

1 Nguyễn Thị Thu Tuyền 26/08/1991 Nữ 1 C2-TD044  Đại học Tây Nguyên 

2 Nguyễn Lâm Thúy Duy 13/03/1993 Nữ 1 C2-TD008  Đại học Tài Chính Marketing 

3 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/01/1994 Nữ 2 C2-KT101  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

XIX

1 Nguyễn Hoàng Nghi Trân 03/06/1996 Nam 1 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Vương Thị Ngọc Ly 21/12/1997 Nữ 1 Xét tuyển  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

3 Trần Thị Thu Hường 16/10/1992 Nữ 2 Xét tuyển  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

4 Hoàng Hải Yến 08/12/1996 Nữ 2 C2-KT105  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

XX

1 Huỳnh Thị Ngọc Thu 05/04/1992 Nữ 2 C2-KT093  Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

2 Ngô Thị Thùy Mơ 01/04/1995 Nữ 4 C2-PC124  Đại học Cần Thơ 

CHI NHÁNH TÂN BÌNH

CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN

CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

CHI NHÁNH XUYÊN Á

CHI NHÁNH SÀI GÒN
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